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1. Giới thiệu
Đọc hiểu văn bản (ĐHVB) thơ, cách ĐHVB thơ, 

định hướng phát triển năng lực (NL) ĐHVB thơ là 
một vấn đề đặt ra trong bối cảnh hiện nay. Cách thức 
trình bày và triển khai thực hiện trong tiến trình dạy 
học ĐHVB thơ hiệu quả bằng việc lựa chọn phương 
pháp dạy học, kỹ thuật dạy học nhằm phát triển NL 
ĐHVB là mục đích chúng tôi thực hiện vấn đề mà 
chương trình (CT) 2018 đặt ra. Khảo sát thực tế dạy 
học của GV khá mơ hồ, gây nhiều tranh luận trái 
chiều, cũng là tâm lí chung của nhiều học viên (HV) 
và chính bản thân người đề xuất biện pháp. Chúng 
tôi đã khảo sát bằng phiếu hỏi, nghiên cứu cơ sở lí 
thuyết, cơ sở thực tiễn và thực nghiệm biện pháp với 
HV trung tâm giáo dục thường xuyên (GDTX) – dạy 
nghề (DN) và giới thiệu việc làm (GTVL) huyện 
Châu Đức và đối chứng với các trung tâm trên địa 
bản tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Từ cơ sở đó, chúng tôi 
nghiên cứu và mong muốn hỗ trợ GV, HV trong dạy 
học phát triển NL ĐHVB thơ cho HV 10 (bộ kết nối 
tri thức với cuộc sống) và có thể áp dụng cho ba bộ 
sách hiện hành.
2. Tổ chức và phương pháp

Nghiên cứu NL ĐHVB thơ cho HV Trung tâm 
GDTX cấp trung học phổ thông (THPT). Đồng thời, 
hướng tới sự hứng thú, tiến bộ của HV trung tâm 
GDTX trong dạy học ĐHVB để HV xác định đúng 

yêu cầu cần đạt (YCCĐ), đọc VB thơ trong CT Ngữ 
văn 10 (Bộ kết nối tri thức với cuộc sống và tự ĐHVB 
thơ ngoài CT thông qua tiến trình đọc, mô hình đọc, 
công cụ đánh giá (CCĐG) phát triển NL ĐHVB thơ.

Địa bàn nghiên cứu ở Trung tâm GDTX – DN và 
GTVL huyện Châu Đức từ năm 2022 đến 2023 bằng 
cách khảo sát và thực nghiệm biện pháp phát triển 
NL ĐHVB thơ giai đoạn “trước khi đọc” trong SGK 
Ngữ văn 10 (bộ kết nối tri thức với cuộc sống) nhằm 
phát triển năng lực ngôn ngữ, năng lực thẫm mĩ, 
năng lực giao tiếp cho HV 10 của trung tâm GDTX.

Chúng tôi tiến hành với năm phương pháp: 
Phương pháp nghiên cứu lý thuyết; Phương pháp 
điều tra; Phương pháp thống kê, khảo sát; Phương 
pháp phân tích, tổng hợp.
3. Kết quả nghiên cứu thực trạng năng lực đọc 
hiểu và thực nghiệm biện pháp phát triển năng 
lực đọc hiểu văn bản thơ theo yêu cầu cần đạt cho 
học viên 10 của trung tâm giáo dục thường xuyên.
3.1. Thực trạng năng lực đọc hiểu văn bản thơ theo 
yêu cầu cần đạt cho học viên 10 của trung tâm giáo 
dục thường xuyên – dạy nghề và giới thiệu việc làm 
huyện Châu Đức.
3.1.1 Mục đích khảo sát

Chúng tôi tiến hành khảo sát HV 10 của trung 
tâm GDTX- DN và GTVL huyện Châu Đức nhằm 
mục đích thu thập thông tin về thực trạng ĐHVB, NL 

Phát triển năng lực đọc hiểu văn bản thơ theo yêu cầu 
cần đạt cho học viên lớp 10 của Trung tâm Giáo dục 
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Abstract: Developing the ability to read and understand poetic texts according to the requirements to 
be achieved for 10th graders at the continuing education center is researched on the basis of theory of 
reading and understanding texts, ability to read and understand texts experimented at three high school 
continuing education centers in Ba Ria - Vung Tau province. We determined the goals and implementation 
methods, including specific activities, and based on the implementation conditions at continuing 
education centers. At the same time, adhere to reading strategies, form reading skills, and how to read 
and understand poetic texts according to the requirements to be achieved based on genre characteristics, 
combined with choosing the SQ3R method (S - Survey); Q - Question, 3R - Read, Recall, and Review 
(Read, Recall, Review) and teaching techniques such as mind movies, technique 321, KWLH technique 
(K - Known, W - want to know, L - Learn, H - How) for the "before reading" stage meets the goals of the 
2018 Literature Program in general and specific lesson goals.
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ĐHVB thơ của HV trung tâm. Từ đó, định hướng vận 
dụng phương pháp SQ3R, kĩ thuật dạy học để phát 
triển NL ĐHVB cho HV trung tâm một cách khách 
quan, hiệu quả và khả thi hơn.
3.1.2. Nội dung, đối tượng, phạm 
vi khảo sát

 Nội dung khảo sát: Chúng tôi 
quan sát YCCĐ trong SGK Ngữ 
văn 10 (Bộ kết nối tri thức với cuộc 
sống); tìm hiểu về tâm lí ĐHVB thơ theo YCCĐ, 
khảo sát HV về NL ĐHVB thơ theo yêu cầu cần đạt 
dựa trên đặc trưng thể loại. Ngoài ra, thu thập thông 
tin về cách ĐHVB, quan điểm của HV trong tiến 
trình phát triển NL ĐHVB thơ cho HV. Đối tượng 
khảo sát: HV 10 đang học Chương trình Ngữ văn 
lớp 10 (Bộ kết nối tri thức với cuộc sống). Phạm vi 
khảo sát: HV học tại trung tâm GDTX – DN – GTVL 
huyện Châu Đức.
3.1.3. Kết quả đánh giá 

Chúng tôi tiến hành quan sát YCCĐ trong SGK 
Ngữ văn 10 (Bộ kết nối tri thức với cuộc sống) về 
thể loại thơ được thể hiện trong bài 
2 “Vẻ đẹp của thơ ca” thuộc học kì 
I; YCCĐ về thể loại thơ trong bài 6 
“Nguyễn Trãi – Dành còn để trợ dân 
này” thuộc học kì II. 
Bảng 3.1. Quan sát YCCĐ trong 
SGK Ngữ văn 10 (Bộ kết nối tri thức 

với cuộc sống)

Phân tích, đánh giá:
Chúng tôi nhận thấy YCCĐ trong CT được phân 

hóa đồng đều trong YCCĐ của SGK Ngữ văn 10 (Bộ 
kết nối tri thức với cuộc sống). Để triển khai YCCĐ 
trong tiến trình dạy học, GV cần vận dụng kết hợp 
giữa kĩ thuật đọc, chiến thuật đọc, đảm bảo YCCĐ 
về NL lực văn học và NL ngôn ngữ. Từ những yếu tố 
trên, chúng tôi thấy rằng cần xác định và định hướng 
cụ thể cho tiến trình dạy học phát triển NL ĐHVB 
thơ theo YCCĐ là vấn đề tất yếu.

Chúng tôi tiến hành khảo sát HV về tâm lí ĐHVB 
thơ theo YCCĐ của trung tâm GDTX - DN và GTVL 
huyện Châu Đức.

Kết quả khảo sát 144 HV:

Bảng 3.2. Khảo sát HV về tâm lí ĐHVB thơ theo 
YCCĐ của trung tâm GDTX - DN và GTVL huyện 

Châu Đức.

Phân tích, đánh giá kết quả:
 Trong ba giai đoạn ĐHVB thơ, với giai đoạn 

trước khi đọc tỉ lệ HV rất hứng thú chiếm 34,7 %, từ 
kết quả cho thấy đa phần HV hứng thú và rất hứng 
thú vì đa phần HV đọc có khả năng chia sẻ những trải 
nghiệm của thân và trả lời những câu hỏi ngắn. 

Chúng tôi tiến hành khảo sát HV về ĐHVB thơ 
theo đặc trưng thể loại để đánh giá NL ĐHVB thơ 
theo YCCĐ của CT nói chung và YCCĐ của bài học 
nói riêng.

Kết quả khảo sát 144 HV:

Bảng 3.3. Bảng khảo sát HV về NL ĐHVB thơ theo 
yêu cầu cần đạt dựa trên đặc trưng thể 

loại
Phân tích, đánh giá kết quả: 
Về kỹ năng đọc, ĐHVB thơ Nguyễn 

Trãi không hề đơn giản với HV trung 
tâm, đa số HV chưa có kỹ năng bởi HV 
chưa nắm chắc phong cách, con người, 
cuộc đời của Nguyễn Trãi ảnh hưởng 

đến sự nghiệp sáng tác, đặc biệt với thơ Nôm –những 
đề tài, chủ đề cụ thề. Trong khi kỹ năng ĐHVB thể 
thơ Hai cư HV có sự tiến bộ với hình thức ngắn, đề 
tài thiên nhiên, gắn với văn hóa, tính ngưỡng Nhật 
Bản. 

Về chiến thuật đọc, tỉ lệ dao động từ 34% đến 
39%. HV chưa biết cách đọc sáng tạo, đọc sâu chuỗi, 
hầu như HV ĐHVB theo cảm tính, chưa được hướng 
dẫn theo các bước để hình thành cách đọc cho mỗi 
thể loại. 

Về quy trình đọc, từ số liệu trên cho thấy HV đọc 
thơ Hai cư rất tốt chiếm 92% bởi hình thức đơn giản, 
dung lượng ngắn, phù hợp với tâm sinh lí HV, nội 
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dung gần gũi, dễ tiếp nhận. Trong khi đó, thơ Nguyễn 
Trãi vẫn xa lạ chiếm tỉ lệ khá nhỏ 3,5%, đây là vấn đề 
cần có sự hướng dẫn chặt chẽ cụ thể của GV.

Về PP đọc, đối với thể loại thơ Mới chiếm 41,7 
% so với thơ Nguyễn Trãi chiếm 19%. Trên cơ sở 
phương pháp quan sát và phỏng vấn, chúng tôi nhận 
thấy HV chưa định hướng đọc hiểu hình thức, chủ 
yếu đọc hiểu nội dung bằng cách tham khảo nguồn 
tài liệu và sách tham khảo để ĐHVB.

Về đọc mở rộng, chưa được chú ý bởi HV và GV. 
Đặc biệt, với thơ Đường chiếm 3,5%, HV am hiểu 
hạn chế về văn hóa, cảm xúc, tư tưởng của Trung 
Quốc nên việc ĐHVB thơ ít được HV tìm tòi những 
VB ngoài CT. HV chưa chủ động ĐHVB dựa trên 
YCCĐ và ĐHVB dựa trên YCCĐ chưa hiệu quả.

Hoạt động liên hệ, so sánh VB khác thể hiện được 
sự hứng thú, mức độ am hiểu của HV đối với việc 
ĐHVB thơ, từ bảng số liệu chúng tôi nhận thấy chỉ 
một số HV thực sự yêu thích thơ ca, có sở trường 
thực hiện hiệu quả khi so sánh VB đã học trong SGK 
và VB mới ngoài CT.

Đối chiếu YCCĐ trong SGK và CT Ngữ văn 
(2018) chúng tôi nhận thấy: YCCĐ đáp ứng mục 
đích chủ yếu của dạy học đọc VB văn học nói chung 
và đọc VB thơ nói riêng, giúp HV biết tự đọc và tự 
đọc được VB dựa trên đặc trưng thể loại.
3.2. Thực nghiệm biện pháp phát triển năng lực 
đọc hiểu văn bản thơ theo yêu cầu cần đạt của học 
viên 10 của trung tâm giáo dục thường xuyên – dạy 
nghề và giới thiệu việc làm huyện Châu Đức.
3.2.1 Mục đích khảo sát

Chúng tôi tiến hành khảo sát HV 10 của trung 
tâm GDTX- DN và GTVL huyện Châu Đức về thực 
trạng ĐHVB, NL ĐHVB thơ của HV trung tâm, mở 
rộng phạm vị áp 
dụng biện pháp ở 
hai trung tâm trên 
địa bản tình Bà Rịa 
– Vũng Tàu. Mục 
đích nhằm mục 
đích thu thập thông tin, đánh giá khách quan về mặt 
định tính và định lượng của biện pháp trong tiến trình 
phát triển NL ĐHVB thơ của HV trung tâm. 
3.2.2. Nội dung, đối 
tượng, phạm vi khảo 
sát

Nội dung khảo 
sát: Chúng tôi thực 
hiện ba khảo sát đối với HV về mức độ hứng thú 

“trước khi đọc” của ba trung tâm: Khảo sát HV 10 
về mức độ hứng thú “trước khi đọc” của trung tâm 
GDTX – DN – GTVL huyện Châu Đức, khảo sát HV 
10 về mức độ hứng thú “trước khi đọc” của trung 
tâm GDTX tỉnh Bà Rịa –Vũng Tàu; khảo sát HV 10 
về mức độ hứng thú “trước khi đọc” của trung tâm 
GDTX Long Điền - Đất đỏ. Bên cạnh đó, chúng tôi 
khảo sát HV 10 về NL ĐHVB thơ theo YCCĐ của 
ba trung tâm trên địa bàn tỉnh Bà Rịa –Vũng Tàu. 
Đối tượng khảo sát: HV 10 đang học Chương trình 
Ngữ văn lớp 10 (Bộ kết nối tri thức với cuộc sống). 
Phạm vi khảo sát: HV học tại trung tâm GDTX – DN 
– GTVL huyện Châu Đức, trung tâm GDTX tỉnh Bà 
Rịa –Vũng Tàu, trung tâm GDTX Long Điền - Đất 
đỏ.
3.2.3. Kết quả đánh giá 

a. Kết quả về mặt định tính
Dựa trên việc quan sát, thống kê và khảo sát thể 

hiện ở bảng số liệu để đánh giá khách quan thực 
trạng dạy học ĐHVB thơ để định hướng, đề xuất biện 
pháp phát triển NL ĐHVB thơ cho HV 10 của trung 
tâm. Chúng tôi thực hiện thực nghiệm và đối chứng 
thực nghiệm với 144 HV của trung tâm GDTX –DN 
và GTVL huyện Châu Đức, 160 HV của trung tâm 
GDTX tỉnh Bà Rịa –Vũng Tàu, 160 HV của trung 
tâm GDTX Long Điền - Đất đỏ.

Chúng tôi tiến hành khảo sát HV về tâm lí ĐHVB 
thơ theo YCCĐ của trung tâm GDTX - DN và GTVL 
huyện Châu Đức.

Kết quả khảo sát thể hiện ở bảng 3.4, bảng 3.5, 
bảng 3.6 như sau:
Bảng 3.4. Bảng khảo sát HV 10 về mức độ hứng thú 
phát triển NL ĐHVB thơ của trung tâm GDTX –DN 

và GTVL huyện Châu Đức.

Bảng 3.5. Bảng khảo sát HV 10 về mức độ hứng thú 
phát triển NL ĐHVB thơ của trung tâm GDTX tỉnh 

Bà Rịa –Vũng Tàu.
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Bảng 3.6. Bảng khảo sát HV 10 về mức độ hứng thú 
phát triển NL ĐHVB thơ của trung tâm GDTX Long 

Điền - Đất đỏ.

Phân tích, đánh giá kết quả:
So sánh, đối chiếu kết quả từ bảng số liệu trên, 

chúng tôi nhận thấy sau khi áp dụng biện pháp HV 
hứng thú với hoạt động ĐHVB thơ, đồng thời phát 
triển NL của HV ở giai đoạn trước khi đọc. NL 
ĐHVB thơ của HV giữa các trung tâm có sự tương 
đồng và tiến bộ. Mặt khác, ngoài những nguyên nhân 
chủ quan từ phía đôi tượng HV, biện pháp có thể 
nhân rộng phạm vi áp dụng.

b. Kết quả về mặt định lượng
 Chúng tôi tiến hành khảo sát HV 10 của ba trung 

tâm GDTX –DN và GTVL huyện Châu Đức, trung 
tâm GDTX tỉnh Bà Rịa –Vũng Tàu, trung tâm GDTX 
Long Điền - Đất đỏ về NL ĐHVB thơ theo YCCĐ. 
So sánh kết quả thực nghiệm biện pháp ở ba trung 
tâm, chúng tôi thu nhận kết quả như sau:

Bảng 3.7. Khảo sát HV 10 về NL ĐHVB thơ theo 
YCCĐ của ba trung tâm trên địa bàn tỉnh Bà Rịa 

–Vũng Tàu.

Phân tích, đánh giá kết quả:
Chúng tôi đề xuất PP SQ3R kết hợp với mô hình 

đọc ba giai đoạn: trước khi đọc, trong khi đọc và sau 
khi đọc. Đồng thời, kết hợp với một số kĩ thuật dạy 
học để phát triển NL ĐHVB thơ cho HV trung tâm 
GDTX – DN và GTVL huyện Châu Đức nói riêng và 
mở rộng phạm vi trên địa bàn tỉnh Bà rịa nói chung 
để ghi nhận tiềm năng của nghiên cứu này. Chúng tôi 
thể hiện qua sơ đồ sau:
3.3. Biện pháp: Phát triển năng lực đọc văn bản 
thơ theo yêu cầu cần đạt cho học viên 10 của Trung 
tâm Giáo dục thường xuyên  giai đoạn “trước khi 
đọc” 
3.3.1. Mục đích

- Khơi gợi vốn hiểu biết đã có gắn với thực tế và 
trải nghiệm của HV. 

- Nắm được một số nét chính về thể loại thơ: từ 
ngữ, ngôn từ, thi luật, 
hướng vào đặc trưng 
thể loại và đề tài, chủ 
đề VB từ vốn hiểu 
biết đã có gắn với 
thực tế và trải nghiệm 

của HV. 
- Hướng đến YCCĐ về NL chung: tự chủ và tự 

học, NL giao tiếp và hợp tác, NL giải quyết vấn đề 
và sáng tạo.

- Xây dựng tiến trình ĐHVB thơ và phát triển 
NL ĐHVB thơ bằng PP SQ3R: khảo sát - đặt câu 
hỏi - đọc - hồi tưởng và kỹ thuật cuốn phim tri óc 
“trước khi đọc”.

- Đọc hiểu khái quát VB để nhận biết các yếu tố 
của VB thơ. Rèn kỹ năng ĐHVB và phát triển NL 
giải quyết vấn đề. Rèn kĩ năng dự đoán, chủ động 
hình thành kỹ năng giao tiếp phản hồi, phản ứng 
ngược.

- Đánh giá quá trình ĐHVB thơ và NL ĐHVB 
thơ của HV“trước khi đọc”.
3.3.2. Định hướng

HV thực hiện nhiệm vụ dựa trên hướng dẫn của 
GV.

Hoạt động 1: Chia sẻ vốn trải nghiệm của bản 

thân “trước khi đọc”. Huy động kiến thức nền về 
tác giả, tác phẩm, đặc trưng thể loại để ĐHVB thơ 
“trước khi đọc”. 

Hoạt động 2: Xác định yêu cầu cần đạt “trước khi 
đọc” bằng cách đọc YCCĐ ở SGK và xác định yếu 
tố trong văn bản thơ. Cung cấp kiến thức nền hướng 
đến kết quả HV đạt được về phẩm chất và NL “trước 
khi đọc”.

Hoạt động 3: Xác định tiến trình ĐHVB thơ 
“trước khi đọc”. Phát triển NL ĐHVB thơ bằng PP 
SQ3R: khảo sát - đặt câu hỏi - đọc - hồi tưởng và vận 
dụng kỹ thuật cuốn phim trí óc “trước khi đọc”.

Hoạt động 4: Định hướng tổ chức thực hiện các 
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hoạt động đọc khái quát VB để phát triển NL ĐHVB 
thơ giai đoạn “trước khi đọc”.

Hoạt động 5: Phân tích 01 ví dụ ĐHVB trong 
Chương trình giai đoạn “trước khi đọc”, HV sẽ thực 
hiện các thao tác trong tiến trình ĐHVB thơ. 

Hoạt động 6: Phân tích 01 ví dụ ĐHVB ngoài 
Chương trình giai đoạn “trước khi đọc”, HV sẽ thực 
hiện các thao tác trong tiến trình ĐHVB thơ. 

Ngoài ra, cách tổ chức dạy học phát triển NL 
ĐHVB thơ được xây dựng thứ tự: chuyển giao nhiệm 
vụ; thực hiện nhiệm vụ; báo cáo thảo luận; đánh giá, 
kết luận.
3.3.3. Cách thức thực hiện

* Hoạt động 1: Chia sẻ vốn trải nghiệm của bản 
thân và huy động kiến thức nền về tác giả, tác phẩm, 
đặc trưng thể loại để ĐHVB thơ.

Thao tác 1: Chia sẻ vốn trải nghiệm của bản thân.
- GV giao nhiệm vụ 1: “CÁI/ CON”
- HV thực hiện nhiệm vụ: Bằng cách lựa đồ vật/ 

con vật dựa trên vốn hiểu biết của cá nhân hoàn thiện 
vào giấy nhớ.

- Báo cáo thảo luận. Dự kiến sản phẩm. Trải 
nghiệm thực tế vốn hiểu biết trước khi đọc.

- Đánh giá, kết luận. CCĐG. Bảng hỏi
Bảng 3.8. Bảng hỏi đánh giá kĩ năng giải quyết vấn 

đề trong trải nghiệm của HV.

Thao tác 2: Huy động kiến thức nền về tác giả, 
tác phẩm, đặc trưng thể loại để ĐHVB thơ.

- GV giao nhiệm vụ 2: Tìm kiếm thông tin về tác 
giả và tác phẩm.

- HV thực hiện nhiệm vụ: HV lựa chọn VB để 
đọc trong SGK Ngữ văn 10 (bộ kết nối tri thức với 
cuộc sống) và thực hiện bằng cách đọc chú thích, tra 
cứu sách báo, trang Web xác định thông tin chính về 
thể loại, tác giả, tác phẩm, VB. 

- Báo cáo thảo luận: Dự kiến sản phẩm: Sản 
phẩm của HV.

- Đánh giá, kết luận: CCĐG. Bảng hỏi
 Bảng 3.9. Hỏi đánh giá kĩ năng tự đọc và trang bị 

thông tin của HV “trước khi đọc”

* Hoạt động 2: Xác định yêu cầu cần đạt và cung 
cấp kiến thức nền “trước khi đọc”.

Thao tác 1: Đọc YCCĐ ở SGK và xác định yếu 
tố trong VB thơ “trước khi đọc”.

- GV giao nhiệm vụ 1: Đọc YCCĐ ở SGK xác 
định yếu tố trong VB thơ và thu thập thông tin về đối 
tượng đọc. 

- HV thực hiện nhiệm vụ: Đọc YCCĐ và gạch 
chân cụm từ then chốt cần nắm hoặc thiết kế theo sơ 
đồ để sắp xếp, bí trí các yếu tố trong VB thơ rõ ràng, 
logic. Sau đó, đọc phần phần tri thức ngữ văn trang 
43 - 44, tìm kiếm thuật ngữ trong bảng tra cứu thuật 
ngữ trang 160, và đối chiếu thuật ngữ đã được giải 
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thích nghĩa ở bảng tra cứu một số yếu tố hán việt trang 164, trong SGK. Ngoài ra, HV có thể tra cứu từ điển, 
thông tin trên trang web.

- Báo cáo thảo luận. Dự kiến sản phẩm:
- Nhận biết thể loại văn học, phương thức biểu đạt chính; từ ngữ, nhịp, vần, các biện pháp tu từ trong 

VB; hình thức bài thơ, hình ảnh tiêu biểu, nhân vật trữ tình, chủ thể trữ tình.
- Nhận biết các tác phẩm chính trong sự nghiệp văn học của Nguyễn Trãi; biết những nét chính về cuộc 

đời và sự nghiệp văn học của Nguyễn Trãi – một nhân vật lịch sử, một danh nhân văn hóa thế giới. 
- Đánh giá, kết luận. CCĐG sản phẩm của HV. 
Bảng 3.10. Bảng hỏi đánh giá kĩ năng đọc YCCĐ và xác định yếu tố trong văn bản thơ.

Thao tác 2: Cung cấp kiến thức nền “trước khi đọc” 
- GV giao nhiệm vụ 2: Trình bày cách hiểu của anh/ chị về các thuật ngữ. Mô tả hệ thống kiến thức nền 

HV cần đạt được “trước khi đọc” để ĐHVB và định hướng hướng phát triển NL ĐHVB thơ hướng đến kết 
quả cần đạt về phẩm chất và NL.

- HV thực hiện nhiệm vụ: Trang bị kiến thức nền về yếu tố trong VB thơ: thể thơ, thơ trữ tình, nhân vật 
trữ tình, hình ảnh thơ, đề tài, chủ đề; về giá trị thẩm mĩ trong thơ: nhạc điệu, vần thơ, nhịp điệu, đối, thi luật; 
cảm hứng chủ đạo trong VB thơ bằng cách sử dụng kĩ thuật KWLH hoàn thành phiếu học tập bằng cách viết 
ra “điều em muốn” trước khi bắt đầu tiết học. 

- Báo cáo thảo luận: Dự kiến sản phẩm. 

Hình 3.2. Trang bị kiến thức nền giai đoạn “trước khi đọc” VB thơ bằng kĩ thuật KWLH
- Đánh giá, kết luận. CCĐG: Bảng hỏi



  355

Journal of educational equipment: Applied research, Volume 2, Issue 313 (May 2024)

ISSN 1859 - 0810

Journal homepage: https://vjol.info.vn/index.php/tctbgd

Bảng 3.11. Bảng hỏi đánh giá NL ĐHVB của HV dựa trên kiến thức nền “trước khi đọc”.

* Hoạt động 3: Xây dựng tiến trình ĐHVB để phát triển NL ĐHVB thơ bằng PP SQ3R: khảo sát - đặt câu 
hỏi - đọc - hồi tưởng và vận dụng kỹ thuật lược đồ tư duy “trước khi đọc”.

Thao tác 1: Xây dựng tiến trình ĐHVB thơ “trước khi đọc”.
- GV chuyển giao nhiệm vụ 1: GV yêu cầu HV về nhà nghiên cứu và thiết kế tiến trình ĐHVB thơ “trước 

khi đọc”.
- HV thực hiện nhiệm vụ: Liên tưởng vốn hiểu biết của cá nhân. Xác lập thông tin ban đầu để xây dựng 

tiến tình ĐHVB thơ “trước khi đọc”.
- Báo cáo thảo luận: Dự kiến sản phẩm như sau.

- Đánh giá, kết luận: Sản phẩm của HV. CCĐG Bảng hỏi
Bảng 3.12. Bảng hỏi đánh giá hoạt động xác định tiến trình ĐHVB thơ “trước khi đọc”.

Thao tác 2: Phát triển NL ĐHVB thơ bằng PP SQ3R: khảo sát - đặt câu hỏi - đọc - hồi tưởng và kỹ thuật 
cuốn phim tri óc “trước khi đọc”.

- GV giao nhiệm vụ 2: HV nghiên cứu tài liệu về PP SQ3R và kỹ thuật cuốn phim tri óc.
- HV thực hiện nhiệm vụ: Cặp đôi.
- Báo cáo thảo luận. Dự kiến sản phẩm của HV.
 https://padlet.com/tranhoaiqt1992/kh-i-10-g1szjxbwto1mg0qu
- Đánh giá, kết luận. CCĐG. Thang đo
Hoạt động 4: Định hướng tổ chức thực hiện các hoạt động đọc khái quát VB để phát triển NL ĐHVB thơ 

giai đoạn “trước khi đọc”. 
Cách tổ chức được xây dựng dựa trên những nhiệm vụ cụ thể phù hợp với giai đoạn “trước khi đọc”. GV 

hướng dẫn HV thực hiện theo cặp đôi hoặc phân chia nhóm trên tinh thần lựa chọn phù hợp với NL và sở 
trường, khả năng thích nghi của HV. Bao gồm: Phương pháp: SQ3R. Động cơ (nhu cầu) HV với 04 mức độ 
thể hiện nhiệm vụ: Đưa ra mong muốn (KWLH), chia sẻ câu hỏi, phân loại câu hỏi, chia sẻ câu trả lời. Quy 
trình thực hiện cho giai đoạn “trước khi đọc”: từ động cơ - rèn kỹ năng - phát triển NL ĐHVB thơ.
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Bảng 3.13. Định hướng tổ chức thực hiện các hoạt động đọc khái quát VB để phát triển NL ĐHVB thơ 
giai đoạn “trước khi đọc”.

Đọc khái quát, xác định biểu hiện yếu tố trong VB thơ “trước khi đọc”
- GV chuyển giao nhiệm vụ 1: Đọc thành tiếng VB thơ, khảo sát (Survey) tổng thể VB thơ Hai - cư. Nhận 

diện về dòng thơ, câu thơ, thể thơ. Tạo lập câu hỏi và phân loại mức độ câu hỏi nhận biết. Sau đó, trả lời câu 
hỏi mức độ nhận biết.

- Báo cáo thảo luận: Dự kiến sản phẩm: Sản phẩm của HV. Phiếu học tập số 2.

Hình 3.3. Phiếu học tập số 2: Đọc khái quát VB 1,2, 3: Chùm thơ Hai – cư của Nhật Bản.
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- Đánh giá, kết luận. CCĐG: Rubric. 
Bảng 3.15. Rubric đánh giá NL ĐHVB thơ “trước khi đọc”

4. Kết luận 
Tóm lại, Trước khi đọc, HV đọc nhiều lần ở nhà, nhận biết ngắt nhịp trong VB thơ để đảm bảo giờ học đọc 

hiểu đúng với chức năng của nó và có hiệu quả, GV cần xác định tiến trình tìm hiểu VB, là tiền đề cho việc 
hiểu văn bản được sâu và đúng hướng. HV chuẩn bị trước ở nhà dưới sự hướng dẫn của GV với nhiệm vụ kể 
các giai thoại về cuộc đời và phong cách nhà thơ, cảm hứng sáng tác, thời điểm sáng tác để tiếp cận VB, hiểu 
rõ hơn về nội dung văn bản, đồng thời hiểu rằng giữa cuộc đời, cá tính và sự nghiệp, phong cách, cá tính sáng 
tạo của tác giả luôn có mối liên quan mật thiết với nhau, trở thành một tiền đề có ý nghĩa quan trọng trong 
việc tiếp cận VB. HV thực hiện một số bài tập mức độ nhận biết có hướng dẫn thực hiện và công cụ tự đánh 
giá. Những yếu tố cần thiết ấy có vai trò rất quan trọng, làm tăng hiệu quả bài học và niềm thích thú ở HV. 
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